Thứ hai, ngày 2  tháng 3 năm 2020

Toán
I.Bài tập thực hành:
Bài 1: Viết số đo thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	   (1)
	( 2 )
	( 3 )

	Đường kính
	 1,2 cm
	  1,6 dm
	 0,45 m

	Chu vi
	
	
	


Bài 2 : viết số đo thích hợp vào chỗ trống 
	Hình tròn
	   (1)
	( 2 )
	( 3 )

	Bán  kính
	 5m
	  2,7 dm
	 0,45 m

	Chu vi
	
	
	


Bài 3: Tính chu vi và diện tích hình tròn biết :

a. Bán kính bằng 0,8 dm

b. Đường kính bằng 6cm

Bài 4: Tính đường kính của hình tròn có chu vi 78,5 cm

Bài 5: Tính diện tích hình tròn biết chu vi là 21,98 m

II.Bài Thực hành Tiếng việt:
Bài 1: Thêm một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: 

1) Ông Nguyễn Trung Trực bị giặc bắt và đưa ra hành hình, ……………………………………………………………………………..
2) Nhờ khu vườn luôn được chăm sóc và bảo vệ nên ………………………….
Bài 2: Em hãy chọn từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu ghép dưới đây:

a) Ba em làm nghề gác rừng vì vậy em rất thích đi thăm rừng cùng với ba.

b)Trong rừng, không khí thật dễ chiu và chim hót rộn ràng như ngày hội.

c) Hùng yêu rừng cho nên bạn ấy rất ghét những kẻ phá rừng.

Câu 1:  Xác định CN, VN trong các câu văn sau: 

 a) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

b) Gió bắt đầu thổi ào ào, lá cây rơi lả tả, từng đàn cò bay lả lướt theo mây.
Bài 4 : Tập làm văn : Viết 1 bài văn khoảng 25 dòng tả lại cảnh nhộn nhịp của quê em vào 1 ngày giáp tết.
ĐÁP ÁN THỨ 2:
* Đáp án bài 1:
	Hình tròn
	   (1)
	( 2 )
	( 3 )

	Đường kính
	 1,2 cm
	  1,6 dm
	 0,45 m

	Chu vi
	 3,768 cm
	5,024 dm
	1,413 m


* Đáp án bài 2:
	Hình tròn
	   (1)
	( 2 )
	( 3 )

	Bán  kính
	 5m
	  2,7 dm
	 0,45 m

	Chu vi
	31,4 m
	16,956 dm
	2,826 cm


Đáp án bài 3: a/ Chu vi:0,8 x 2 x 3,14 = 5024 (dm)

                 Diện tích : 0,8 x 0,8 x 3,14 = 2,0096 (dm2 )

             b/ Bán kính: 7 : 2 = 3,5 (cm)

                 Chu vi: 7 x 3,14 = 21,98 (cm)

                Diện tích: 3,5 x 3,5 x3,14 = 38, 465 (cm2)

Đáp án bài 4: Đường  kính của hình tròn: 78,5  : 3,14 =25 ( cm)

Đáp án bài 5: Bán kính của hình tròn là: 21,98 : 3,14 : 2 = 3,5 (m)

             Diện tích của hình tròn: 3,5 x 3,5 x 3,14 =38,465 (m2 )

II.Bài Thực hành Tiếng việt:
Bài 1: Thêm một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: 

3) Ông Nguyễn Trung Trực bị giặc bắt và đưa ra hành hình, nhưng ông vẫn trung thành với tổ quốc.
4) Nhờ khu vườn luôn được chăm sóc và bảo vệ nên cây cối luôn xanh tốt.
Bài 2: Em hãy chọn từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu ghép dưới đây:

a) Ba em làm nghề gác rừng vì vậy em rất thích đi thăm rừng cùng với ba.

b)Trong rừng, không khí thật dễ chiu và chim hót rộn ràng như ngày hội.

c) Hùng yêu rừng cho nên bạn ấy rất ghét những kẻ phá rừng.

Bài 3:  Xác định CN, VN trong các câu văn sau: 

 a) Sau những cơn mưa xuân,/ một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát// trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

b) Gió //bắt đầu thổi ào ào, lá cây// rơi lả tả, từng đàn cò// bay lả lướt theo mây.


Thứ ba, ngày 3  tháng 3 năm 2020
I. Bài tập thực hành Toán:  

Bài 1 :

a)  Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,5m và chiều cao là 18,5dm.
Giải 

18,5 dm = 1,85 m

Diện tích hình tam giác là : 

2,5 
[image: image1.wmf]´

 1,85 : 2  =  2,3125 (m2).

Đáp số : 2,3125 m2.

b) Tính chiều cao của hình tam giác, biết độ dài đáy là 25,8dm và diện tích hình tam giác là 835,92dm2. 

Giải 

Chiều cao của hình tam giác là :

835,92 
[image: image2.wmf]´

 2 : 25,8  =  64,8 (dm)

Đáp số : 64,8 dm.

Bài 2 : Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy lớn là 3m 2cm, đáy bé là 28dm và chiều cao là 2dm 5cm

Giải 

3m 2cm = 30,2 dm

2dm 5cm = 2,5dm

Diện tích hình thang là 

30,2 + 28) 
[image: image3.wmf]´

 2,5 : 2 =  72,75 (dm2)

Đáp số : 72,75 dm2. 

Bài 3 : Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80m, chiều cao bằng 
[image: image4.wmf]4

5

 đáy bé và bằng trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là bao nhiêu tạ thóc ? 

Giải 

Chiều cao thửa ruộng là :

80 
[image: image5.wmf]´

 
[image: image6.wmf]4

5

 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng là : 

100 
[image: image7.wmf]´

 100  = 10 000 (m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là : 

10 000  
[image: image8.wmf]´

  70,5 : 100  = 7 050 (kg) 

7 050 kg  =  70,5 tạ thóc.

Đáp số : 70,5 tạ thóc. 

Bài 4 :  Viết số thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	   (1 )
	(2)
	( 3)

	Bán kính
	 2,3 cm
	 0,2 dm
	½ m


	Diện tích
	16,6106 cm2 
	0,1256 dm2
	0,7850 m2


Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	   (1 )
	(2)
	( 3)

	Đường kính
	 8,2cm
	 18,6 dm
	 2/5m

	Diện tích
	52,7834 cm2 
	271,5786 dm2
	0,1256 m2


II.Bài tập Tiếng việt: 
Bài 1.Tìm chủ ngữ và vị ngữ của mỗi vế câu ghép sau : ( Gạch 1 gạch dưới CN ; 2 gạch dưới VN )

a)Vì nhà bạn ấy xa nên bạn ấy phải đi học rất sớm .

b)Nếu tôi bị ốm thì bố mẹ tôi sẽ rất lo lắng.

c)Tuy bạn ấy học không giỏi nhưng bạn ấy rất chăm chỉ .

d)Tôi yêu mến bạn ấy vì bạn ấy rất gương mẫu .

Bài 2.  Tìm 1 câu ghép có quan hệ nguyên nhân – kết quả trong đoạn văn sau : 

Mạc Đỉnh Chi làm quan rất thanh liêm nên gia đình thường nghèo túng. Sau khi lo đám tang của mẹ, cuộc sống của ông vốn thanh bạch càng đạm bạc hơn. Vua Trần Minh Tông biết chuyện, muốn trích ít tiền trong kho, cho người đem đến biếu Mạc Đỉnh Chi.

a) Viết lại câu ghép em tìm được : 

b)  Dùng dấu / tách các vế câu trong câu ghép đó. 

c)  Khoanh tròn quan hệ từ nối các vế câu ghép.

d) Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế của câu ghép.

Bài 3 : Điền vào chỗ trống một quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp để tạo ra câu ghép chỉ giả thiết – kết quả :

1/.............. Hổ có trí khôn ............... nó đã không chịu để bác nông dân trói lại .

2/ Hỗ sẽ không gặp nạn .................. nó không có tính tò mò.

3/.............. em nhìn thấy bộ lông vằn đen của hổ .............. em lại nhớ tới câu chuyện Trí khôn.

Bài 4 : Viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu , trong đó có ít nhất 1 câu ghép ) nói về một bạn học sinh nghèo học giỏi......./
Bài 5: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến:
1/ Trong truyện Tấm Cám, mụ dì ghẻ không chỉ tham lam mà ...............................
2/Truyện cổ tích không chỉ hấp dẫn, thi vị mà ........................................................
ĐÁP ÁN THỨ 3 (3/3/2020)
I. Đáp án Toán:
Bài 1 :

a)  Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,5m và chiều cao là 18,5dm.
Giải 

18,5 dm = 1,85 m

Diện tích hình tam giác là : 

2,5 
[image: image9.wmf]´

 1,85 : 2  =  2,3125 (m2).

Đáp số : 2,3125 m2.

b) Tính chiều cao của hình tam giác, biết độ dài đáy là 25,8dm và diện tích hình tam giác là 835,92dm2. 

Giải 

Chiều cao của hình tam giác là :

835,92 
[image: image10.wmf]´

 2 : 25,8  =  64,8 (dm)

Đáp số : 64,8 dm.

Bài 2 : Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy lớn là 3m 2cm, đáy bé là 28dm và chiều cao là 2dm 5cm

Giải 

3m 2cm = 30,2 dm

2dm 5cm = 2,5dm

Diện tích hình thang là 

30,2 + 28) 
[image: image11.wmf]´

 2,5 : 2 =  72,75 (dm2)

Đáp số : 72,75 dm2. 

Bài 3 : Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 80m, chiều cao bằng 
[image: image12.wmf]4

5

 đáy bé và bằng trung bình cộng của hai đáy. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là bao nhiêu tạ thóc ? 

Giải 

Chiều cao thửa ruộng là :

80 
[image: image13.wmf]´
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5

 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng là : 

100 
[image: image15.wmf]´

 100  = 10 000 (m2)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là : 

10 000  
[image: image16.wmf]´

  70,5 : 100  = 7 050 (kg) 

7 050 kg  =  70,5 tạ thóc.

Đáp số : 70,5 tạ thóc. 

Bài 4 :  Viết số thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	   (1 )
	(2)
	( 3)

	Bán kính
	 2,3 cm
	 0,2 dm
	½ m

	Diện tích
	16,6106 cm2 
	0,1256 dm2
	0,7850 m2


Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ trống :

	Hình tròn
	   (1 )
	(2)
	( 3)

	Đường kính
	 8,2cm
	 18,6 dm
	 2/5m

	Diện tích
	52,7834 cm2 
	271,5786 dm2
	0,1256 m2


II. Đáp án Tiếng việt:
Đáp án bài 1:

a)CN: nhà bạn ấy  - xa ; bạn ấy – phải đi học rất sớm.

b)tôi –bị ốm ; bố mẹ tôi – sẽ rất lo lắng.

c) Bạn ấy – học không giỏi ; bạn ấy – rất chăm chỉ .

d)Tôi – yêu mến bạn ấy ; bạn ấy – rất gương mẫu .

Đáp án bài 2 : 

Mạc Đỉnh Chi / làm quan rất thanh liêm            gia đình / thường nghèo túng.

* Đáp án  bài 3:

1/ Nếu Hổ có trí khôn thì nó đã không chịu để bác nông dân trói lại .

2/ Hỗ sẽ không gặp nạn nếu nó không có tính tò mò.

3/Hễ em nhìn thấy bộ lông vằn đen của hổ thì em lại nhớ tới câu chuyện Trí khôn.

* Đáp án bài 5 :

1/ Trong truyện Tấm Cám, mụ dì ghẻ không chỉ tham lam mà bà ấy còn rất độc ác .

2/Truyện cổ tích không chỉ hấp dẫn, thi vị mà nó còn thu hút các bạn thiếu nhi.


Thứ tư, ngày 4  tháng 3 năm 2020
I.Bài thực hành toán:
Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ trống :
	Hình tròn
	  (1)
	     (2)

	Chu vi
	   31,4 cm
	   9,42 m

	Diện tích
	
	


Bài 2: Tìm x :

a) X x 1,2  - 3,45 = 4,68 

b) X x 1,4 = 2,8 x 1,5

Bài 3 : Tính giá trị biểu thức 

a)  97,4 – 5,65 
[image: image17.wmf]´

 7,4 + 37,294 : 5,8

b)  (39,7 +14,19) : 8,5 + 13,4 
[image: image18.wmf]´

 7,6 

Bài 4 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng bằng 
[image: image19.wmf]5

3

chiều dài. Ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó.

Bài 5 : Một hình tam giác có đáy là 6,8 cm và diện tích là 27,2 cm2  . Tính chiều cao của hình tam giác đó ?

II. Bài tập Tiếng việt :
Bài 1.Điền tiếp vào chỗ trống để có câu ghép :

a) Vì bạn Văn Huy không thuộc bài ....................................................................
b) Vì bạn Trang học tập chăm chỉ .......................................................................
c) Nhờ bạn Vân Anh nhiệt tình giúp đỡ ...............................................................
Bài 2 : Phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong các ví dụ sau :

a/ Bạn Lan không chỉ học giỏi tiếng Việt mà bạn còn học giỏi cả toán nữa.

b/ Chẳng những cây tre được dùng làm đồ dùng mà cây tre còn tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

Bài 3. Xác định TN/CN//VN  trong các câu nh­ sau:

a) S¸ng sím,  bµ con trong c¸c th«n  ®· n­êm n­îp ®æ ra ®ång.

b) §ªm Êy,  bªn bÕp löa hång,  ba ng­êi  ngåi ¨n c¬m víi thÞt gµ rõng.

c) Sau nh÷ng c¬n m­a mïa xu©n,  mét mµu xanh non ngät ngµo, th¬m m¸t  
tr¶i ra mªnh m«ng trªn kh¾p c¸c s­ên ®åi.

d) §øng trªn mui v÷ng ch¾c cña chiÕc xuång m¸y,  ng­êi nhanh tay  cã thÓ víi 

lªn h¸i ®­îc nh÷ng tr¸i c©y trÜu xuèng tõ hai phÝa cï lao.


ĐÁP ÁN THỨ 4 (4/3/2020)
I.Toán:
Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ trống :
	Hình tròn
	  (1)
	     (2)

	Chu vi
	   31,4 cm
	   9,42 m

	Diện tích
	78,5 cm2 
	  7,065 m2


Bài 2: Tìm x :

c) X x 1,2  - 3,45 = 4,68 

d) X x 1,4 = 2,8 x 1,5

Kết quả

a) x= 6,775

b) x = 3 

Bài 3 : Tính giá trị biểu thức 

a)  97,4 – 5,65 
[image: image20.wmf]´

 7,4 + 37,294 : 5,8

b)  (39,7 +14,19) : 8,5 + 13,4 
[image: image21.wmf]´

 7,6 

  = 97,4 – 
41,81   + 6,43


  = 
53,89
      : 8,5 + 101,84

  = 
55,59 

+ 6,43 


  = 

6,34 
   + 101,84

  = 

62,02




  = 


108,18
Bài 4 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng bằng 
[image: image22.wmf]5

3

chiều dài. Ở giữa vườn, người ta xây một cái bể hình tròn bán kính 2 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó.

Bài giải 

Chiều rộng mảnh vườn là : 

35 
[image: image23.wmf]´

 
[image: image24.wmf]5

3

 = 21 (m)

Diện tích mảnh vườn là : 

35  
[image: image25.wmf]´

 21 = 735 (m2)

Diện tích cái bể hình tròn là :

2  
[image: image26.wmf]´

  2  
[image: image27.wmf]´

 3,14  = 12,56 (m2)

Diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn đó là :

735 – 12,56 = 722,44 (m2)

Đáp số : 722,44 m2 

Bài 5 : Một hình tam giác có đáy là 6,8 cm và diện tích là 27,2 cm2  . Tính chiều cao của hình tam giác đó ?

         Giải :

 Chiều cao hình tam giác là :

27,2 x 2 : 6,8 = 8 (m )

               Đáp số :   8m

II. Đáp án bài tập Tiếng việt :
Bài 1.Điền tiếp vào chỗ trống để có câu ghép :

a) Vì bạn Văn Huy không thuộc bài nên bạn bị cô giáo phê bình trước lớp .
b) Vì bạn Trang học tập chăm chỉ nên bạn được điểm cao.

c) Nhờ bạn Vân Anh nhiệt tình giúp đỡ nên bãn Hồng đã vượt qua khó khăn.

Bài 2 : Phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong các ví dụ sau :

a/ Bạn Lan// không chỉ học giỏi tiếng Việt/ mà bạn //còn học giỏi cả toán nữa.

b/ Chẳng những cây tre //được dùng làm đồ dùng /mà cây tre// còn tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

Bài 3. Xác định TN/CN//VN  trong các câu nh­ sau:

a) S¸ng sím, / bµ con trong c¸c th«n / ®· n­êm n­îp ®æ ra ®ång.
TN

CN



VN

b)§ªm Êy, / bªn bÕp löa hång, / ba ng­êi / ngåi ¨n c¬m víi thÞt gµ rõng.

  TN1


TN2

CN


VN

c)Sau nh÷ng c¬n m­a mïa xu©n, / mét mµu xanh non ngät ngµo, th¬m m¸t / 
TN




CN

 tr¶i ra mªnh m«ng trªn kh¾p c¸c s­ên ®åi.



VN

d)§øng trªn mui v÷ng ch¾c cña chiÕc xuång m¸y, / ng­êi nhanh tay / cã thÓ víi 

TN




CN

   VN

lªn h¸i ®­îc nh÷ng tr¸i c©y trÜu xuèng tõ hai phÝa cï lao.


Thứ năm, ngày 5  tháng 3 năm 2020
I.Bài thực hành toán:
Bài 1 Đặt tính rồi tính:
a) 407,35 + 98,147 
b)  120,3 – 76,45
 c) 3,27 
[image: image28.wmf]´

 10,4 
d)  20,28 : 2,6 

Kết quả : a)  505,497
b)  43,85

c) 34,008
 d) 7,8

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức : (bài 4 trang 65)

a)  705,8 – (54,06 +49,12) : 6,7 


b)  9,67 
[image: image29.wmf]´

 4,4 – (1,66 +6,27) : 0,25

 =  705,8 –       103,18        : 6,7


  =     42,548   – 7,93              : 0,25 

 =  705,8 – 

    15,4 


  =     42,548 –  
31,72

 = 
690,4





  = 
10,828

Bài 3 : 

a) Tính tỉ số phần trăm của 18,7 và 44          (18,7 : 44 = 0,425 = 42,5%)

b) Tìm 42,5% của 37,6 



(42,5 
[image: image30.wmf]´

 37,6 : 100 = 15,98)

c) Tìm một số biết 37,5 % của nó là 1,3875 
(1,3875 : 37,5 
[image: image31.wmf]´

 100 = 3,7)

Bài 4 :  Nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9,6 m, chiều rông 5,7 m. Người ta trải giữa nền căn phòng đó một tấm thảm hình tròn có bán kính 4m. Tính diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm ?

                     Giải 

 Diện tích nền căn phòng là :

9,6 x 5,7 = 54,72 ( m2 )

Diện tích phần trải thảm là :

4 x 4 x 3,14  = 50,24 ( m2 )

Diện tích phần không được trải thảm là :

 54,72 – 50,24 = 4,48 ( m2 )
Bài 5: Một đám đất hình thang có chiều cao 7 m, đáy bé 12 m, đáy lớn 14 m. Giữa đám đất ấy người ta đào một cái giếng hình tròn có bán kính 1,5 m. Tính diện tích phần còn lại của đám đất.

Đáp án Bài 5: Diện tích đám đất hình thang: (12 + 14 ) x 7 : 2= 91 (m2)

               Diện tích cái giếng hình tròn: 1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (m2)

               Diện tích phần đất còn lại:91 – 7,065 = 83,935 (m2)
II. Bài tập Tiếng việt :
1. Trong những câu sau đây, câu nào là câu đơn , câu nào là câu ghép? Xác định TN, CN, VN trong mỗi câu:

  a) Ba em đi công tác về.    ->  Câu ..................

 b) Lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào.      ->  Câu ...............

 c) Mặt trời mọc, sương tan dần.      -> Câu .................

d) Năm nay, em học lớp 5.    -> Câu ..................

2. Mỗi câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào. Xác định CN, VN trong mỗi câu ghép đó.

a/ Chẳng những hải âu là bạn của bà con ngư dân mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

………………………………………………………………………………………………

b/ Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại.

………………………………………………………………………………………………

c/ Đêm đã rất khuya nhưng mẹ em vẫn cặm cụi ngồi đan áo.

………………………………………………………………………………………………

d/ Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo.

………………………………………………………………………………………………

e/ Mưa rào rào trên sân gạch; mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.  

………………………………………………………………………………………………

3. Tìm quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

a. ……..trời mưa…….chúng em sẽ nghỉ lao động.

b. Ông đã nhiều lần can gián……… vua không nghe.

c. …… nó ốm……. nó vẫn đi học.

d. ……… cha mẹ quan tâm dạy dỗ…….. em bé này rất ngoan.

e. ……… .cây lúa không được chăm bón…… nó cũng không lớn lên được.


ĐÁP ÁN THỨ 5 (5/3/2020)
I.Bài thực hành toán:
Bài 1 Đặt tính rồi tính:
a) 407,35 + 98,147 
b)  120,3 – 76,45
 c) 3,27 
[image: image32.wmf]´

 10,4 
d)  20,28 : 2,6 

Kết quả : a)  505,497
b)  43,85

c) 34,008
 d) 7,8

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức : 

a)  705,8 – (54,06 +49,12) : 6,7 


b)  9,67 
[image: image33.wmf]´

 4,4 – (1,66 +6,27) : 0,25

 =  705,8 –       103,18        : 6,7


  =     42,548   – 7,93              : 0,25 

 =  705,8 – 

    15,4 


  =     42,548 –  
31,72

 = 
690,4





  = 
10,828

Bài 3 : 

a) Tính tỉ số phần trăm của 18,7 và 44          (18,7 : 44 = 0,425 = 42,5%)

b) Tìm 42,5% của 37,6 



(42,5 
[image: image34.wmf]´

 37,6 : 100 = 15,98)

c) Tìm một số biết 37,5 % của nó là 1,3875 
(1,3875 : 37,5 
[image: image35.wmf]´

 100 = 3,7)

Bài 4 :  Nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9,6 m, chiều rông 5,7 m. Người ta trải giữa nền căn phòng đó một tấm thảm hình tròn có bán kính 4m. Tính diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm ?

                     Giải 

 Diện tích nền căn phòng là :

9,6 x 5,7 = 54,72 ( m2 )

Diện tích phần trải thảm là :

4 x 4 x 3,14  = 50,24 ( m2 )

Diện tích phần không được trải thảm là :

 54,72 – 50,24 = 4,48 ( m2 )
Bài 5: Một đám đất hình thang có chiều cao 7 m, đáy bé 12 m, đáy lớn 14 m. Giữa đám đất ấy người ta đào một cái giếng hình tròn có bán kính 1,5 m. Tính diện tích phần còn lại của đám đất.

Đáp án Bài 5: Diện tích đám đất hình thang: (12 + 14 ) x 7 : 2= 91 (m2)

               Diện tích cái giếng hình tròn: 1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (m2)

               Diện tích phần đất còn lại:91 – 7,065 = 83,935 (m2)


Thứ sáu,  ngày 6  tháng 3 năm 2020
I.Bài thực hành toán:
Bài 1. Tìm x:
	a)  x - 2,46 = 1,31 + 5,24

............................................................

............................................................

............................................................
	b)  20 - x = 4,6 + 5,4

............................................................

............................................................

............................................................


Bài 2 :Đặt tính rồi tính :

a) 112,56 : 28 

b) 173,44 : 32
c) 19,152 : 3,6
d) 9,558 : 2,7

Kết quả : a) 4,02

b) 5,42
c) 5,32
d) 3,54

 Bài 3. Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
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Bài 4: Một cửa hàng có 500kg gạo . Buổi sáng người ta bán được 45% số gạo đó , buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại . Hỏi cả hai lần , cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo 
Bài 5 : Một xe ô tô trong 1,5 giờ đầu mỗi giờ đi được 50,5 km. Trong 3,5 giờ sau đi được 186,5 km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

ĐÁP ÁN THỨ 6 (6/3/2020)
I.Bài thực hành toán:
Bài 1: a) 9,01    b) 10
Bài 2 :Đặt tính rồi tính :

Kết quả : a) 4,02

b) 5,42
c) 5,32
d) 3,54

Bài 3: 3,2; 15,21; 316,134;  17,75;   24,06 ;  1,091;  2,1; 15,3
Bài 4: 

Giải :

Số kg gạo buổi sáng bán được là :

500 :100 x 45 = 225 ( kg )

Số gạo còn lại sau khi bán buổi sáng bán là :

500 – 225 = 275 ( kg )

Số gạo bán vào buổi chiều là :

275 x 80 : 100 = 220 ( kg)

Số gạo cả hai lần bán được là :

225 + 220 = 445 ( kg )

Đáp số :  445 kg gạo

Bài 5 : Bài giải

1,5 giờ đầu đi được là : 

50,5 
[image: image38.wmf]´

 1,5 = 75,75 (km)

Số giờ ô tô đó đã đi là : 

3,5 + 1,5 = 5 (giờ)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được là : 

(75,75 + 186,5) : 5 = 52,45 (km)

Đáp số : 52,45 km.

TUẦN 2 (TỪ 9/3-13/3/2020)
Thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020

I.Bài  tập Toán :

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 72,4 x 99 + 72,4

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 9,8 tạ gạo. Bốn ngày sau, mỗi ngày bán được 6,4 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn là 175m, đáy bé là 100m. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng đó

b) Trung bình cứ 100m2 thhu hoạch được 60kg thóc. Vậy, trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 :
Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diên tích được sơn bằng bao nhiêu đề xi mét vuông ?

Bài 5: 2/3 số gạo của cửa hàng là 546 tạ. Tìm 60% số gạo của cửa hàng đó?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II.BÀI TẬP ÔN TIẾNG VIỆT:

Bài 1. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong những từ sau: hạnh phúc, yêu thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu.

- Danh từ.............................................................................................................

- Động từ...........................................................................................................

- Tính từ.............................................................................................................

Bài 2. Tìm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nói về:

a) Quan hệ bạn bè:………………………………………………………………

b) Quan hệ gia đình:…………………………………………………………….

c) Quan hệ thầy trò:……………………………………………………………

Bài 3. Đặt câu có sử dụng các cặp quan hệ từ biểu thị:

a) Quan hệ nguyên nhân – kết quả.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Quan hệ tăng tiến.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Quan hệ tăng tiến.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN THỨ 2 (9/3/2020)
I. Bài thực hành toán:
Bài 1: a)72,4 x ( 99 +1)= 72,4 x 100 =724

                 b)77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2= 20,2 x ( 72,28 + 23,72 -1)= 20,2 x100= 2020

Bài 2: Giải:
Số tạ gạo bán trong 4 ngày sau: 25,6 (tạ)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được: (25,6 + 9,8 ) : 5= 7,08 (tạ)= 708 (kg)
Bài 3:Giải: 

     Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(175 + 100) x 2,8 :2= 385(m2 )

Cả thửa ruộng thu hoạch được:

385 x 60 : 100 = 231 ( kg) = 2,31 (tạ)

Bài 4 :
Giải :

Diện tích xung quanh cái thùng tôn là:

( 8 + 5 ) x 2 x 4 = 104 ( dm2 )

Diện tích hai mặt đáy là :

104 +80 = 184 9 ( dm2 )

Diện tích toàn phần được sơn là :

104 + 80 =  184 ( dm2 )

Đáp số :   a)104 dm2              b) 184  dm2

Bài 5: 2/3 số gạo của cửa hàng là 546 tạ. Tìm 60% số gạo của cửa hàng đó?

Giải: Số gạo của cửa hàng đó là: 546 :2 x 3 =819 ( tạ)
          60% số gạo của cửa hàng là: 819 :100 x 60= 491,4 (tạ)


Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020

I.Bài  tập Toán :

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 64,58 + 29,07


b) 72,68 – 24,95


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 14,58 x 5,6



d) 15,32 : 2,5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2km2 95 hm2= ..………....... km2


3m 7dm =……………...m

b) 8 tấn 5 yến =……...................tạ


           3008g   =………………kg

Bài 3: Một lá cờ thể thao hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là 30 cm và cạnh góc vuông thứ hai là 2,5 dm. Tính diện tích lá cờ đó với đơn vị đo là dm2?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 84 m, đáy bé bằng 85% đáy lớn, chiều cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Trung bình cứ 1ha trong một năm cấy lúa thu được 6500 kg thóc. Hỏi số thóc thu được trên thửa ruộng đó trong một năm là bao nhiêu?

Bài 5: Một hình tròn có đường kính là 0,6m. Tính diện tích hình tròn đó?

II.Bài tập Tiếng việt:

Bài 1. Xác định CN,VN trong các câu sau:

a) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
b) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền. 
c) Buổi sang, núi đồi, thung lung, bản làng chìm trong biển mây mù.
d) Đêm càng về khuya, trời càng lạnh.

Bài 2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a).........................trời mưa.......................đường trơn trượt.

b)..........................cha mẹ quan tâm dạy dỗ........................em bé này rất ngoan.

c)......................Hà Anh hát rất hay......................bạn ấy học cũng rất giỏi.

d) ………… mưa bão lớn…………… việc đi lại gặp khó khăn.

Bài 3. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

a. Bạn Trung chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.

Biểu thị quan hệ: …………………………………………

Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Nam trong học tập nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………


ĐÁP ÁN Thứ 3 (10/3/2020)
I. Toán:

Bài 1: 93,65 ;   47,73;   81,648;  6,128  

Bài 2: 2,95;  3,7;  80,5;  3,008

Bài 3: Đổi 30 cm= 3 dm

Diện tích lá cờ hình tam giác: 2,5 x 3 : 2= 3,75 ( dm2 )
Bài 4: 

Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

84× 85:100= 71,4 (m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

71,4 ×2/3 = 47,6 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(84+71,4)× 47,6 :2 = 3698,52 (m2)

Đổi: 3698,52 m2 = 0,369852 ha

Số thóc trên thửa ruộng thu hoạch được thu hoạch trong 1 năm là:

0,369852 × 1: 6500 = 2404,038 (kg)

Đáp số: 2404,038 kg thóc

Bài 5: 

Bán kính hình tròn là:

0,6 : 2 = 0,3 (m)

Diện tích hình tròn đó là:

0,3 ×0,3 × 3,14 = 0,2826 (m2)

Đáp số: 0,2826 m2
II.Bài tập Tiếng việt:

Bài 1. Xác định CN,VN trong các câu sau:

a) Màn đêm mờ ảo// đang lắng dần rồi chìm vào đất.
b) Tiếng cá quẫy tũng toẵng// xôn xao quanh mạn thuyền. 
c) Buổi sang, núi đồi, thung lung, bản làng //chìm trong biển mây mù.
d) Đêm// càng về khuya, trời //càng lạnh.

Bài 2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a)Vì .trời mưa.nên.đường trơn trượt.

b)Nhờ cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên em bé này rất ngoan.

c)Chẳng những Hà Anh hát rất hay.mà .bạn ấy học cũng rất giỏi.

d) Do mưa bão lớn nên việc đi lại gặp khó khăn.

Bài 3. Tìm và gạch dưới quan hệ từ rồi cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

a. Bạn Trung chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn ngoan ngoãn.

Biểu thị quan hệ: …………………………………………

b.Tuy chúng ta đã tận tình giúp đỡ Nam trong học tập nhưng bạn ấy vẫn chưa tiến bộ.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

c.Nếu trời mưa thì ngày mai chúng ta không đi cắm trại.

Biểu thị quan hệ: ……………………………………………

d.Mặc dù nhà rất xa nhưng bạn An chưa bao giờ đi học trễ.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

e.Nhờ có dịp đi chơi xa nhiều nên tôi mới tận mắt thấy hết sự giàu có của quê hương mình.

Biểu thị quan hệ: ………………………………………………

          
Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020

I.Bài  tập Toán :

Bài 1.Tìm x, biết:
a. x+ 15,72= 23,8
b. 2019: x= 20,19
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

a) 374,05 + 48,7 x 0,1 

b) ( 56,8 – 32,3 ) x 5,7 

Bài 3. Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m. Tính diện tích kính để làm bể?

Bài 4. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,5m; chiều cao 0,6m

a. Tính thể tích của bể cá

b. Người ta đổ nước vào chiếm 80% thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước trong bể.

Bài 5 : Môt mảnh vườn hình thang có độ dài đáy 45 m; đáy bé 35 m và chiều cao bằng 2/5 tổng độ dài hai đáy. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 3m vuông thu hoạch được 9kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau ? 

II.BÀI TẬP TIẾNG VIỆT:
1. Viết một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ “ Vì- nên”?

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trong các câu ghép sau

a. Trên sân trường, các bạn nam đá cầu còn các bạn nữ chơi nhảy dây.

b. Sầm Sơn không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều hải sản .

3. Viết thêm vế câu để tạo thành các câu ghép sau:

a. Thời tiết thuận lợi………………………….

b. ………………….bạn ấy luôn đi học đúng giờ.


ĐÁP ÁN Thứ 4 (11/3/2020)

I.Toán:

Bài 1:
a. x+ 15,72= 23,8
x             = 23,8- 15,72
     x             = 8,08

b. 2019: x= 20,19
          x= 2019: 20,19

          x= 100

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

a) 374,05 + 48,7 x 0,1 

 =  374,05 +     4,87

 =  378,92

b) ( 56,8 – 32,3 ) x 5,7 

       =        24,5        x  5,7 

      =   139,65

Bài 3:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của bể cá là:

( 1,2+0,8) x 2 x  0,6 = 2,4 ([image: image40.png]


)

Diện tích đáy bể là:

1,2 x 0,8 = 0,96 ([image: image42.png]


)

Diện tích kính để làm bể cá là:

2,4 + 0,96  = 3,36 ([image: image44.png]


)
Bài 4:

Bài giải:

Thể tích của bể cá là:

1,2 x 0,5 x 0,6 = 0,36 ([image: image46.png]


)

Thể tích nước trong bể là:

0,36 x 80 : 100 = 0,288([image: image48.png]


)

Chiều cao của nước trong bể là:

0,288 : ( 1,2 x 0,5) = 0,48 (m)

Đáp số:a) 0,36 ([image: image50.png]


)

           b) 0,48 (m)

Bài 5 :

Bài giải

Chiều cao hình thang là : 

( 45 + 35 ) x 2 : 5  = 32 ( m) 

Diện tích hình thang là :

( 45 + 35 ) x 32 : 2 = 1280 ( m vuông ) 

Trên cả mảnh vườn thu hoạch được số tấn rau là :

1280 : 3 x 9 = 3840 ( kg ) = 3,840 ( tấn )

Đáp số : 3,84 tấn rau.

II.Đáp án TIẾNG VIỆT:

1. Vì cậu ấy chăm chỉ nên học rất giỏi.

2. a. Trên sân trường, các bạn nam đá cầu còn các bạn nữ chơi nhảy dây.
   CN1                  VN1                    CN2                  VN2

b. Sầm Sơn không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều hải sản .

        CN1                                VN1

          VN2

a.Thời tiết thuận lợi nên cây cối rất tốt.

b.Tuy nhà xa nhưng bạn ấy luôn đi học đúng giờ.


Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020
I.Bài  tập Toán :

Bài 1: Tìm y, biết :

a) y : 0,4 : 2,5 = 10,5 

b) y x 16,5 + y x 82,5 + y = 128

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a. 135,05 + 364,9

b. 2905,3 - 104,15

c. 563,4 x 2,3

d. 24,36 : 6

Bài 3: Tính chu vi hình tròn có:
a) Bán kính r = 2,25dm

b) Đường kính d = 3/2 m.









Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.
Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?
II.Bài tập Tiếng việt:
Bài 1 : Dùng gạch chéo ( / ) tách các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế của mỗi câu ghép sau: 

a) Tất cả các cô gái đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai đều biến thành đại thụ.

b) Người mẹ rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai lớn lên đã trở thành một kẻ vô tâm.

c) Vì người con đã biến thành sa mạc nên người mẹ mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.

Bài 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để có các câu ghép sau:

a) Ba bà cháu sống nghèo khổ……..cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm.

b) ……….hai anh em trở nên giàu có………họ vẫn không nguôi nỗi nhớ thương bà.

c) ………..ba bà cháu sẽ phaỉ sống cực khổ như xưa………….hai anh em vẫn cầu xin cô tiên hóa phép cho bà sống lại.

d) ………..cuộc sống đầy khó khăn, vất vả…………….ba bà cháu vẫn yêu thương nhau.

Bài 3: Viết đoạn văn ( khoảng 5 câu ) tả hình dáng một người mà em yêu mến, trong đoạn văn có ít nhất một câu ghép sử dụng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ để nối các vế câu.

ĐÁP ÁN Thứ 5 (12/3/2020)

I.Toán:

Bài 1: Tìm y, biết :

a) y : 0,4 : 2,5 = 10,5 

y : ( 0,4 x 2,5 ) = 10,5 

y :        1           = 10,5

y                       = 10,5  x 1 

y                       = 10,5 

b) y x 16,5 + y x 82,5 + y = 128

y x 16,5 + y x 82,5 + y x 1 = 128

y x ( 16,5 + 82,5 + 1 )         = 128 

y x          100                        = 128

y                                           = 128 : 100

y                                            = 1,28 

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a. 135,05 + 364,9=499,95
b. 2905,3 - 104,15 = 2801,15
c. 563,4 x 2,3 = 1295,82
d. 24,36 : 6 = 4,06
Bài 3: Tính chu vi hình tròn có:
a) Bán kính r = 2,25dm;  C= 2,25 x2 x3,14= 14,13 (dm)

b) Đường kính d = 3/2 m. C = 3/2 x 3,14 = 4, 71 (m)

Bài 4:  Giải: Đổi: 10,6 dm = 1,06 m

  Diện tích của hình tam giác đó: 1,06 x 1,5 : 2= 0,795 (m2 )
Bài 5. 
Giải: Diện tích mảnh đất hình chữ nhật: 26 x 6,5 =169 (m2 )

         Diện tích đất làm nhà là: 169 : 100 x 62,5 =105,625 (m2 )
II.ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT:

Bài 1 : Dùng gạch chéo ( / ) tách các vế câu và gạch dưới các quan hệ từ nối các vế của mỗi câu ghép sau: 

a) Tất cả các cô gái / đều biến thành loài hoa còn tất cả những chàng trai / đều biến thành đại thụ.

b) Người mẹ / rất mực yêu con nhưng vì được nuông chiều, cậu con trai / lớn lên đã trở thành một kẻ vô tâm.

c) Vì người con / đã biến thành sa mạc nên người mẹ / mãi mãi làm cây xương rồng mọc trên cát bỏng cho sa mạc đỡ phần quạnh hiu.

Bài 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để có các câu ghép sau:

a) …..nhưng……

b) Mặc dù……nhưng…..

c) Dù……nhưng……..

d) Tuy…..nhưng……….

Bài 3 : Đoạn văn tham khảo : 

Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Nước da bà đỏ hồng, lác đác vài chấm tàn nhang. Tóc bà rụng nhiều, không còn dày dặn như xưa nhưng bà vẫn vấn tóc trong một vành khăn đen rất gọn gàng. Hàm răng bà đen nhánh. Em nghe mẹ kể rằng : Ngày xưa, hồi bà cón trẻ,  bà nhuộm răng nên bây giờ răng bà mới chắc và đẹp như thế.


Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020
I.Bài  tập Toán :

Bài 1: Tìm y: 

	a) y x 4,5 = 55,8
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
	b) y : 2,5 = 25,42
……………………………………………………………………………………………………………………………


  Bài 2:Đặt tính ròi tính :  
     a) 40,6  x  6,7                                                       b) 76,05  :  4,5

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Tìm x , biết:
a.  4,775 − x = 4,775 + 3,6×( 0,01 − [image: image52.png]


)
...................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
Bài 4 : Mét m¶nh v­ên h×nh thang cã ®¸y bÐ 25m, ®¸y lín 31m. NÕu ®¸y lín t¨ng thªm 6,5m th× diÖn tÝch sÏ t¨ng thªm 65m2. TÝnh diÖn tÝch m¶nh v­ên h×nh thang ®ã?

Bài 5: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao là 18dm.

   Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là: ……………………………………………………………
II.Bài tập Tiếng việt:

Bài 1. Đặt câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ:
a. Nguyên nhân – kết quả.

...................................................................................................

b. Giả thiết – kết quả.

...................................................................................................

c. Tương phản.

...................................................................................................

d. Tăng tiến.

...................................................................................................

Bài 2. Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ sau:

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

- Danh từ.............................................................................................................

- Động từ...........................................................................................................

- Tính từ.............................................................................................................
Bài 3: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 7dm, chiều rộng 5dm, chiều cao 6dm.

Câu 3. Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để có các câu ghép:

a)..........bộ lông của quạ và công chưa có màu....chúng bàn nhau đi tìm màu vẽ lại bộ lông cho thật đẹp.

b)....quạ vẽ rất khéo...công có một bộ lông tuyệt đẹp.

c).....quạ sốt ruột muốn đi kiếm một bữa ăn ngon trong làng...quạ bảo công đổ hết các màu lên mình nó.

d) Quạ có bộ lông xám xịt, nhem nhuốc...nó không chịu nghe theo lời khuyên của công.

ĐÁP ÁN Thứ 6 (13/3/2020)

I.Toán:

Bài 1: 
a) y x 4,5 = 55,8       b) y : 2,5 = 25,42
    y = 55,8 : 4,5            y = 25,42 x 2,5
     y = 12,4                   y = 63,55
 Bài  2: a/ 272,02            b/ 16,9

Bài  3: 
4,775 − x = 4,775 + 3,6×( 0,01 −  [image: image54.png]


)
4,775 − x = 4,775 + 3,6×( 0,01 −  0,01)


4,775 − x = 4,775 + 3,6×0


4,775 − x = 4,775 


              x   = 4,775−4,775


              x   = 0
	Bài 4:
Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

65 x 2 : 6,5 = 20 (m)
	0,25 điểm

	Diện tích thửa ruộng hình thang là: 

(25 + 31) x 20 : 2 = 560 (m
[image: image55.wmf]2

)
	0,5 điểm

	                                                    Đáp số: 560 m
[image: image56.wmf]2


	0,25 điểm


Bài 5:  21 9 m2

nênnn
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